
SBD Họ tên Ngày sinh Số CMT Hạng
Trạng 

thái
Ghi chú

1 LÊ HỮU PHƯỚC 05/07/1978 340895193 B1

2 HỒ NGỌC ANH 10/11/2001 371899295 B2

3 HUỲNH THỊ TUYẾT ANH 09/02/1992 366034546 B2

4 LÊ VĂN BA 10/08/1972 361463815 B2

5 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 15/01/1994 094194000052 B2

6 NGUYỄN AN BÌNH 10/10/1988 092088000924 B2

7 ĐÀO PHẠM PHƯƠNG CA 12/09/1988 362250178 B2

8 NGUYỄN HUỲNH BỬU CHÂU 19/04/1972 361394839 B2

9 HỒ THỊ KIM CƯƠNG 14/05/1990 341582005 B2

10 NGUYỄN THANH CƯỜNG 24/08/1982 301066804 B2

11 PHAN VĂN CƯỜNG 01/01/1983 362053535 B2

12 NGUYỄN VĂN ĐANG 01/01/1991 385550167 B2

13 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 20/03/2002 092202001338 B2

14 NGUYỄN THÀNH ĐOÀN 11/05/1997 363853479 B2

15 ĐỖ THẾ DŨ 15/08/1975 361529998 B2

16 CAO THỊ THANH DUNG 18/08/1999 362525363 B2

17 LƯƠNG PHƯỚC DŨNG 01/01/1970 092070001350 B2

18 QUÁCH TẤN DŨNG 18/11/1999 092099004259 B2

19 ĐỒNG VĂN ĐƯỢC 01/01/1972 365412935 B2

20 LÝ THÁI DƯƠNG 27/07/1995 092095002428 B2

21 ĐẶNG NHẬT DUY 20/04/1999 331838318 B2

22 NGÔ TRẦN NGUYÊN DUY 29/04/1981 361825750 B2

23 NGUYỄN TRIỆU DUY 14/08/2000 352386364 B2

24 ĐỒNG THỊ HỒNG GẤM 23/07/1992 352122705 B2

25 NGUYỄN VĂN GIANG 01/01/1987 352397862 B2

26 BẠCH VĂN GIỎI 08/07/1988 331527598 B2

27 PHAN THANH HẢI 21/03/1970 363865166 B2

28 PHAN NGỌC HÂN 12/04/2002 331921017 B2

29 ĐINH THẾ HIỂN 28/12/1999 385746919 B2

30 LÊ VĂN HIẾU 03/02/1988 092088005184 B2

31 HUỲNH MINH HOÀNG 01/01/1963 092063000026 B2

32 NGUYỄN THỊ THANH HƠN 28/07/1971 363767557 B2

33 PHẠM NGỌC HƠN 01/01/1975 361580831 B2

34 NGUYỄN THU HỒNG 01/01/1979 361799887 B2

35 BÙI THANH HÙNG 01/01/1974 331112572 B2

36 NGUYỄN VIỆT HÙNG 18/03/1992 092092000004 B2

37 ĐÀO THỊ LAN HƯƠNG 01/12/1991 046191000257 B2

38 PHẠM THỊ KIM HƯƠNG 24/07/1986 341248154 B2

39 TRẦN THỊ THẬP HƯỜNG 24/08/1987 036187002309 B2

40 LÊ HOÀNG HUY 21/03/2000 364014214 B2

41 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 04/04/1993 093193000227 B2

42 NGUYỄN VŨ KHA 22/06/1999 092099003096 B2

43 ĐẶNG DUY KHANG 12/09/2001 331929815 B2

44 ĐỖ ĐỨC KHANG 17/09/1999 092099005154 B2

45 NGUYỄN HỒNG KHANG 19/09/2001 092201001289 B2

46 MAI TRỌNG KHÁNH 06/11/1985 361998665 B2

47 NGUYỄN HỬU KHÁNH 21/10/1999 352450733 B2

48 HUỲNH LÊ ĐĂNG KHOA 20/12/1997 362530208 B2
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49 LÊ TRẦN VŨ KHOA 03/06/2002 092202005579 B2

50 TRẦN ĐĂNG KHOA 03/01/1993 341723156 B2

51 TRẦN THỊ BÍCH KIỀU 12/04/2001 092301001092 B2

52 VÕ THỊ HỒNG LẠC 01/01/1983 362089154 B2

53 LÊ LẠC LÂM 08/10/1985 092085007097 B2

54 VÕ THỊ HOÀNG LAN 15/12/1983 092183001030 B2

55 TRẦN LÂM HỬU LỂ 20/01/1999 352433573 B2

56 LƯƠNG THANH LIÊM 24/06/1997 312318370 B2

57 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 08/03/1990 371333666 B2

58 NGÔ THỊ LƠ 06/02/1983 060183000366 B2

59 ĐẶNG ĐẠI LỘC 19/02/2001 331929817 B2

60 NGÔ HỮU LỘC 10/06/1992 331704688 B2

61 TRẦN NHẬT LONG 08/09/2002 092202005343 B2

62 THÁI HOÀNG MẠNH 17/07/1987 331593462 B2

63 HUỲNH PHÚC MINH 21/05/1994 331721321 B2

64 NGUYỄN VĂN NA 01/01/1966 365146864 B2

65 VŨ HOÀNG NAM 31/10/1988 092088001088 B2

66 PHẠM MỸ NGHI 01/11/2000 092300004097 B2

67 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 10/05/1990 092190003507 B2

68 NGUYỄN THANH NHÂN 01/01/1970 363614431 B2

69 TRẦN VĂN NHẪN 15/08/1977 094077000176 B2

70 VÕ THỊ NGỌC NHÃN 15/07/1990 363611040 B2

71 NGUYỄN THỊ NHANH 09/04/1988 093188000423 B2

72 NGUYỄN THỊ THÚY NHIÊN 24/01/1973 361647791 B2

73 HUỲNH THỊ HUỲNH NHƯ 07/03/1996 341866802 B2

74 PHẠM CÔNG NHỰT 02/04/2002 372039392 B2

75 LÊ CÔNG TẤN PHÁT 08/11/1997 331855312 B2

76 ĐẶNG VĂN PHÚ 31/08/1971 362080177 B2

77 HOÀNG NGỌC PHÚ 20/12/1977 040077000834 B2

78 ĐÀO THỊ DIỄM PHÚC 07/07/2000 341958996 B2

79 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 03/05/2001 364061125 B2

80 NGUYỄN HỮU PHÚC 11/02/2001 092201008020 B2

81 HUỲNH THỊ TUYẾT PHƯỢNG 23/03/1989 362243022 B2

82 NGUYỄN HỒ PHƯƠNG 20/02/1985 331849051 B2

83 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 22/08/1985 351626043 B2

84 TĂNG ANH PHƯƠNG 01/01/1985 092085004657 B2

85 VÕ THỊ DIỄM PHƯƠNG 19/09/1987 093187000510 B2

86 HUỲNH THANH QUANG 09/09/2001 092201000489 B2

87 TRẦN THỊ QUÍ 09/09/1993 352264149 B2

88 LÊ HỒNG QUYÊN 02/12/1989 331570850 B2

89 NGUYỄN THỊ TRÚC QUYÊN 24/06/1997 371795930 B2

90 PHAN THỊ SẦU RIÊNG 15/10/1984 363565954 B2

91 LÊ HOÀNG SƠN 04/02/1960 360135446 B2

92 QUÁCH HUỲNH HỮU TÀI 21/03/2000 092200004435 B2

93 NGUYỄN THỊ DIỆU TÂM 06/01/1998 312455417 B2

94 VÕ CHÍ TÂM 04/03/1988 385379282 B2

95 TRẦN ĐỨC THẮNG 18/10/1994 092094002118 B2

96 TRẦN PHƯỚC THÀNH 14/05/1993 920124021151 B2
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97 LA CHÍ THẢO 08/10/1999 092099003953 B2

98 NGUYỄN PHÚC THẢO 15/01/1995 331764690 B2

99 PHẠM THANH THIÊN 22/03/1986 092086004679 B2

100 NGUYỄN VĂN THỌ 22/12/2001 381961898 B2

101 TỪ PHƯỚC THỌ 05/08/1989 092089004951 B2

102 LÊ MINH THỐNG 27/08/2002 092202005002 B2

103 NGUYỄN VĂN THUẬN 16/01/1973 092073000046 B2

104 NGUYỄN CHÍ THƯƠNG 27/06/2001 092201004195 B2

105 TRẦN BÍCH THỦY 16/02/1982 351551684 B2

106 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 15/10/1977 092177000507 B2

107 PHẠM NGUYỄN HOÀNG TIÊN 16/07/1994 352160750 B2

108 PHAN DŨNG TIẾN 02/01/1998 363887150 B2

109 TRẦN DIỆP TRIỀU TIÊN 16/08/1988 362448910 B2

110 HỒ TRỌNG TÍN 21/07/1996 366104908 B2

111 NGUYỄN VĂN TÍNH 18/10/1993 092093003006 B2

112 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂN 19/02/2001 331882240 B2

113 HUỲNH THỊ THANH TRANG 01/12/1975 331852986 B2

114 NGÔ THỊ KIỀU TRANG 25/05/1980 361825419 B2

115 TRƯƠNG THỊ XUÂN TRANG 29/07/1993 079193005988 B2

116 UNG THỊ TRANG 01/01/1980 331793257 B2

117 NGUYỄN NGỌC TRINH 15/12/1999 364036634 B2

118 TRẦN TRUNG TRỰC 22/11/1996 362455120 B2

119 HOÀNG ĐẮC TRUNG 15/08/1994 036094003818 B2

120 NGUYỄN THÀNH TRUNG 01/01/1978 331116287 B2

121 DƯƠNG VĂN TRƯỞNG 01/01/1986 351606581 B2

122 PHẠM PHÚC TƯỜNG 29/11/2000 335009386 B2

123 NGUYỄN NGỌC TUYẾT 06/08/1989 092189004117 B2

124 TRẦN THỊ HỒNG VÂN 28/11/1988 096188000192 B2

125 CHÂU TẤN VĨ 15/04/1978 361801342 B2

126 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VI 06/05/2002 364196009 B2

127 BÙI QUỐC VIỆT 27/03/1998 251167282 B2

128 ĐỒNG VĂN VIỆT 20/06/1993 366009181 B2

129 THIỀU QUANG QUỐC VIỆT 30/12/1982 092082004622 B2

130 TRẦN HÙNG VĨNH 03/07/1985 364069794 B2

131 NGUYỄN VĂN VŨ 12/09/1996 362471467 B2

132 TRẦN KHÁNH VY 09/08/1999 362526353 B2

133 NGUYỄN PHÚ YÊN 25/05/1993 092093004242 B2

134 TẠ THANH AN 16/02/1977 331161949 C

135 NGUYỄN THÀNH CÔNG 01/01/1996 381793349 C

136 TRẦN CHÍ CÔNG 06/07/1998 331800955 C

137 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 07/10/1982 920041155285 C

138 VÕ MINH CƯƠNG 20/05/1990 092090000326 C

139 DƯƠNG HỒNG ĐỊNH 19/07/1998 371848067 C

140 PHAN HỒNG ĐỨC 29/10/1989 272013991 C

141 NGUYỄN HOÀNG NGỌC DŨNG 15/07/1977 086077000249 C

142 NGUYỄN VĂN ĐỪNG 05/04/1998 341898187 C

143 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 15/09/1995 092095002454 C

144 NGUYỄN VĂN GIÀU 02/06/1995 362420116 C
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145 ĐÀO NHẬT HẠ 01/12/1995 092095000606 C

146 HUỲNH VĂN HẬU 01/01/1978 361732587 C

147 DƯƠNG TRUNG HOÀNG 01/12/1997 362448529 C

148 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 24/02/1996 362454753 C

149 TRẦN THANH KHẢI 19/10/1996 334869417 C

150 LÊ CÔNG KHANH 13/11/1976 361946375 C

151 HUỲNH ANH KIỆT 06/08/1981 362504443 C

152 PHẠM VĂN KIỆT 09/02/1994 092094001310 C

153 HUỲNH THANH TÙNG LÂM 01/01/1987 092087001854 C

154 NGUYỄN VĂN LẮM 31/12/1983 365412511 C

155 TRẦN HOÀNG LAM 16/06/1992 331725133 C

156 NGÔ TRUNG LẬP 01/01/1987 362241973 C

157 DANH PHÚC LỘC 12/11/1996 371707005 C

158 NGÔ LỘC 18/02/1979 089079000162 C

159 PHAN THÀNH LONG 09/07/1997 331778129 C

160 NGUYỄN HOÀNG NAM 21/05/1990 312050021 C

161 NGUYỄN PHỤNG NGHI 14/10/1975 365062446 C

162 PHẠM THIẾU NGHI 01/01/1995 366096972 C

163 LÃ TRUNG NGHĨA 01/08/1991 163118598 C

164 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN 13/04/1992 381695068 C

165 NGUYỄN THÀNH NHỚ 20/09/1982 331335135 C

166 CAO HOÀI NHU 06/05/1998 363619493 C

167 NGUYỄN LÊ NHU 25/05/1992 092092004819 C

168 THÁI VĂN PHÚ 05/10/1989 365905816 C

169 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 25/11/1999 331871117 C

170 HUỲNH VĂN PHỤNG 28/03/1979 092079000424 C

171 HUỲNH PHƯỚC SANG 13/09/1997 366121060 C

172 NGUYỄN CHÍ TÀI 08/12/1993 362392820 C

173 LÊ KHÁNH TÂM 07/08/1998 092098001720 C

174 HỒ NAM THẮNG 27/10/1990 092090003403 C

175 VÕ QUAN THUẦN 14/09/1984 092084004135 C

176 NGUYỄN TRỌNG THUẬT 09/08/1998 331625107 C

177 NGUYỄN CHÍNH TÍN 10/06/1995 092095004089 C

178 VĂN QUỐC TRẠNG 17/02/1982 092082003541 C

179 HUỲNH MINH TRÍ 15/05/1995 362459596 C

180 HỒ DUY TRINH 02/06/1979 331373097 C

181 TRƯƠNG TẤN TRUNG 08/05/1992 092092004530 C

182 TRẦN NGỌC TUẤN 14/10/1996 331824449 C

183 NGUYỄN NHỰT TÙNG 24/06/1996 362441712 C

184 VÕ THANH TÙNG 01/01/1976 331694674 C

185 LÊ VĂN VŨ 01/01/1985 341327157 C

186 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 28/06/1990 092090000393 C

187 TỐNG HỬU DUY 13/11/2000 371931224 B2


